
Vận tải hành khách và hàng hoá 

    
Thực hiện tháng 01 năm 2012 

  
Tháng 01 năm 2012 so với 

cùng kỳ năm trước (%) 

  

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển   

Khối lượng 
vận chuyển 

Khối lượng 
luân chuyển 

       
A. HÀNH KHÁCH Nghìn HK Triệu HK.km 

   

 
Tổng số 263422,7 11251,2 

 
114,7 112,0 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 262876,0 9761,0 

 
115,1 112,6 

 
          Ngoài nước 546,7 1490,2 

 
109,7 109,3 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 3587,4 2733,9 

 
110,1 108,2 

 
          Địa phương 259835,3 8517,3 

 
115,2 112,7 

 
Phân theo ngành vận tải  

    

 
          Đường sắt 860,2 261,6 

 
100,8 96,7 

 
          Đường biển 510,7 29,8 

 
102,1 103,0 

 
          Đường sông 16576,1 349,5 

 
107,7 113,7 

 
          Đường bộ 244213,7 8346,7 

 
115,3 112,8 

 
          Đường không 1262,0 2263,6 

 
110,3 110,9 

       
B. HÀNG HOÁ Nghìn tấn Triệu tấn.km 

 
  

 
Tổng số 72264,6 18026,4 

 
110,7 104,1 

 
Phân theo phạm vi vận tải 

     

 
          Trong nước 68506,2 4554,9 

 
111,6 109,8 

 
          Ngoài nước 3758,4 13471,5 

 
104,1 103,0 

 
Phân theo cấp quản lý 

     

 
          Trung ương 4316,1 12676,2 

 
101,0 102,9 

 
          Địa phương 67948,5 5350,2 

 
113,1 109,6 

 
Phân theo ngành vận tải 

     

 
          Đường sắt 547,2 286,4 

 
83,6 86,2 

 
          Đường biển 4573,1 13556,5 

 
101,0 103,0 

 
          Đường sông 10558,4 1156,5 

 
103,1 101,5 

 
          Đường bộ 56568,4 2984,4 

 
113,2 111,5 

 
          Đường không 17,5 42,6 

 
102,9 108,1 

              
 


